	      UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


                                       
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
	Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                           "  Rừng mơ ôm lấy núi
                              Mây trắng đọng thành hoa
                              Gió chiều đông gờn gợn
                              Hương bay gần bay xa".
                                                      (Rừng mơ- Trần Lê Văn)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ ?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ sử dụng trong câu thơ 
                     “ Rừng mơ ôm lấy núi” ?
Câu 3: Em hiểu như thế nào về câu thơ “ Mây trắng đọng thành hoa” ?
PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN:  (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0điểm): Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 
                                    “Tre xanh
                                      Xanh tự bao giờ
                                      Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh

                                      Thân gầy guộc, lá mong manh
                                      Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ?
                                      Ở đâu tre cũng xanh tươi
                                      Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !”
                                                (Trích bài thơ “Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy)
Câu 2: (5,0 điểm)
	Một buổi sáng tới trường sớm để làm trực nhật. Em bỗng thấy một cây non trong sân trường bị bẻ gãy cành, rụng lá. Điều gì đã xảy ra? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy.

--------------------------Hết----------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:.....................




	      UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNGĐỀ CHÍNH THỨC

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...
II. YÊU CẦU CỤ THỂ
                              
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	




I
ĐỌC  HIỂU
	1
	PTBĐ chính: Biểu cảm
	0.5 điểm

	
	2
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: ôm
- Nêu tác dụng: Làm cho hình ảnh được miêu tả trở lên sinh động, gần gũi và có hồn hơn. Rừng mơ được nhân hóa lên, bao quanh núi cho ta thấy nó gắn bó với núi rất gần gũi, thân thương. Biện pháp tu từ nhân hóa giúp ta cảm nhận được sâu sắc hơn vẻ đẹp của thiên nhiên.
	0.5 điểm
1.0 điểm


	
	3
	- Bằng nghệ thuật liên tưởng tác giả vẽ ra một hình ảnh thật thơ mộng: màu trắng của hoa hòa vào với màu trắng của mây trời tưởng như là những đám mây trắng trên trời đậu xuống, kết đọng thành muôn nghìn bông hoa mơ trắng tinh khôi...
	

1.0 điểm



	








II
VIẾT
	







1
	a. Đảm bảo hình thức, yêu cầu của đoạn văn.
b. Xác định đúng vấn đề: Hình ảnh cây tre Việt Nam.
c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn. Sau đây là định hướng:
  - Tác giả mở đầu bài thơ như một câu hỏi, gợi lại “chuyện ngày xưa” trong cổ tích để khẳng định cây tre đã gắn bó bao đời với con người Việt Nam
 - Tre gắn bó, hữu ích và trở thành hình ảnh thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam tự bao đời, loài tre mộc mạc, bình dị mà có sức sống mãnh liệt.
- Vượt lên những điều  kiện tự nhiên  khắc nghiệt đất sỏi, đất vôi, đất nghèo, đất bạc màu… tre vẫn thích nghi để xanh tươi, sinh sôi trường tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Đây là nét đặc trưng  tiêu biểu nhất về phẩm chất của con người ViệtNam.
 - Ý khái quát: Từ hình tượng cây tre  khái quát nên những phẩm chất tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam  được chắt lọc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Hình ảnh giản dị mộc mạc của tre mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách , cho dân tộc Việt Nam
* Sáng tạo:  cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ… phù hợp với vấn đề nghị luận.
* Chính tả, dùng từ, đặt câu:  đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu ngữ pháp.
	0.25 điểm
0.25 điểm


1.0 điểm
















0.25 điểm

0.25 điểm


	
	






2
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn kể chuyện tưởng tượng: có đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
c. Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực viết đã học để làm bài hiệu quả cao.
Bài viết cần đảm bảo các nội dung:
* Mở truyện : Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện
* Diễn biến truyện :
- Cây bàng kể lí do bị bẻ cành; ai bẻ? tình huống thế nào?           
- Lời kể của cây về ích lợi của mình đối với con người và đau đớn, xót xa khi mình bị thương và oán trách những hành vi phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh của những đối tượng trên.                                       
* Kết thúc truyện : 
- Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với những học sinh (nói riêng) và con người ( nói chung)
* Đánh giá,mở rộng:  Câu chuyện gợi cho chúng ta nhiều bài học về : 
- Ý thức giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp
- Mọi người phải biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh 
- Giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề yêu cầu.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu:  đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	
0.25 điểm

0.25 điểm



0.5 điểm

1.0 điểm

1.5 điểm



0.5 điểm


0.5 điểm




0.25 điểm

0.25 điểm



       Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.


--------------------------Hết----------------------------




	      UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC

	 ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 01 trang)



I. Đọc - hiểu ( 3.0 điểm)
  Đọc đoạn thơ sau:
Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan
Nhưng chư một tiếng thở than
Mong cho con khoẻ, con ngoan vui rồi
Cha như biển rộng mây trời
 Bao la nghĩa nặng một đời con mang
( Ngày của cha- Phan Thanh Tùng)
Câu 1:Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào?Chủ đề của đoạn thơ là gì? 
Câu 2:Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong hai câu thơ  sau:
Cha như biển rộng mây trời
Bao la nghĩ nặng một đời con mang
Câu 3:Từ đoạn thơ trên , em cần làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với cha mẹ?
II. Viết:( 7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm):Qua đoạn thơ trên và qua thực tế, em hãy trình bày những suy nghĩ của em về tình phụ tử.
 Câu 2 (5.0 điểm) 
          Đọc bài ca dao sau dao sau đây: 
Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện ngắn?

--------------------------Hết----------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:.....................

UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẨM  ĐỀ OLYMPIC
Môn : Ngữ Văn 6
Năm học : 2022-2023
Thời gian làm bài : 150 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
1. Yêu cầu chung:
- GV vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm điểm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc sáng tạo.
- HS có thể làm bài theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo được yêu cầu cơ bản của đề. Giám khảo nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí.
2. Yêu cầu cụ thể:  
	PHẦN
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Đọc - hiểu
	Câu 1( 0,5 điểm)
-Đoạn thơ trên viết theo thể thơ lục bát.
- Chủ đề: Tình phụ tử( cha -con)
Câu 2 ( 0.5điểm) 
- Biện pháp tu từ: So sánh
-Tác dụng: Tình yêu thương của cha là vô cùng rộng lớn . Cách so sánh vừa cụ thể vừa hàm súc.
Câu 3:(1,5 điểm)
- Làm con phải yêu thương, làm tròn bổn phận với cha mẹ.Phải hiếu thảo với cha mẹ.
-Thấy được công lao to lớn của cha mẹ.. Nhận thức rõ cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục vừa che chở cho chúng ta suốt cuộc đời.
-Không được xem nhẹ tình cảm của cha mẹ.Chia sẻ đỡ đần cha mẹ, Thực hiện tốt bổn phận làm con : Vâng lời, học tập thật tốt, hoàn thành những công việc mà cha mẹ giao…
	
0.25 đ
0,25đ

0,25đ
0.25đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ


	Viết
	Câu 1( 2điểm)
 a. Về hình thức: Đúng hình thức đoạn văn: bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.
- Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng , diễn đạt lưu loát; không sai chính tả, ngữ pháp.
b. Về nội dung: Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tình phụ tử trong mối quan hệ cha con.
C. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: Đối với học sinh lớp 6 , học sinh có thể tự do trình bày ý kiến cá nhân, không nhất thiết phải đầy đủ các ý như đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh , nhưng cần có sự lý giải hợp lý. Sau đây là định hướng.
* Mở đoạn: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề cần nghị luận
* Thân đoạn:
- Giải thích tình phụ tử là gì?
- Biểu hiện của tình phụ tử
- Những việc làm cụ thể của con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục của người cha,
- làm con chúng ta phải làm gì để báo đáp công ơn của người cha.
* Kết đoạn:
-Khẳng định lại vai trò to lớn của người cha trong gia đình
- Chúng ta cần trân trọng và giữ gìn những tình cảm của gia đình.Đó là nền tảng đạo đức tốt đẹp trong hành trình mai sau của mỗi con người.
* Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo có suy nghĩ riêng, mới mẻ… phù hợp với vấn đề nghị luận.
* Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu,  ngữ pháp.
	

0,25đ


1,5đ





0,25 đ

1,0 đ





0,25 đ



0,25 đ

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn kể chuyện tưởng tượng: có đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
c. Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực viết đã học để làm bài hiệu quả cao.
Bài viết cần đảm bảo các nội dung:
Yêu cầu cụ thể: Đảm bảo các nội dung theo dàn ý sau:
1. Mở bài: 
- Giới thiệu được nhân vật và tình huống: 
+ Tiếng van xin văng vẳng làm cho em chú ý 
+ Lần theo hướng có tiếng nói, em gặp một con cò ướt sũng nước nằm trước lều của người coi ao cá đầu làng 
2. Thân bài 
- Kể diễn biến câu chuyện: 
 + Đàn cò con đói quá, cò mẹ buộc phải kiếm ăn ban đêm 
 + Vì không quen nhìn bóng tối, cò đậu vào một cành mềm nên bị ngã xuống ao 
 + Người coi ao cá vớt cò lên, doạ trừng trị cò vì tội ăn trộm
 + Cò thanh minh van xin, cầu mong được chết trong sạch 
3. Kết bài: 
- Kể kết thúc câu chuyện: Thì ra đây là một giấc mơ. Hôm trước em vừa được học bài ca dao:’’ Con cò mà đi ăn đêm”. Em suy nghĩ mãi về thân phận và lời cầu xin của cò mẹ. 
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề yêu cầu.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu:  đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.    
	0.25 điểm

0.25 điểm

4.0 điểm



0.5 điểm





3.0 điểm






0.5 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm



       Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.
--------------------------Hết----------------------------

                                                     
                                                                               



